
Tin mưa & lũ (cập nhật 6/11/2017) 

Tình hình thiệt hại về người 
 Số người chết: 44 người (tăng 17 người so với báo cáo nhanh ngày 4/11): Quảng Ngãi: 4 

người; Bình Định: 3 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 27 người; Lâm Đồng: 3 người; 

Kon Tum: 1 người; Đắk Lắk: 1 người và 4 người do sự cố tàu vận tải. 

 Số người mất tích: 19 người (giảm 3 người so với báo cáo nhanh ngày 4/11): Quảng Ngãi: 

1 người; Bình Định: 3 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 5 người và 9 người do sự cố 

tàu vận tải. 

Tin mới nhận:  Số người chết: 61 người.  Số người mất tích: 29 người.  

Lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 
Hiện nay, mực nước hạ lưu sông Vu Gia -Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức 

đỉnh, trên BĐ3 (báo động 3); sông Kôn (Bình Định) đang lên, hiện đang xấp xỉ BĐ3; sông 

Đắkbla (Kon Tum) đang dao động ở mức trên BĐ2; các sông khác từ Quảng Trị đến Khánh 

Hòa đang xuống. Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ đạt đỉnh 

(tại Câu Lâu ở mức 5,2m, trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,3m, trên BĐ3 1,3m), sau 

xuống chậm; hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên; các sông khác từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp 

tục xuống. 

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó với mưa lũ diễn ra 
diện rộng và vận hành liên hồ chứa tại miền Trung chiều 5/11. 

 

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp 

tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. 



Các hồ chứa xả lũ 

Cập nhật lúc 6h ngày 06/11 (số trong dấu ngoặc (.) là lưu lượng xả ngày 4/11): 

Hồ chứa 
Lưu lượng xả 

(m3/s) 
Hồ chứa 

Lưu lượng xả 
(m3/s) 

 
 

Buôn Kuốp 
Đa Nhim 
Đại Ninh 

Đồng Nai 2 
Đồng Nai 3 
Đồng Nai 5 

Đak R’tih B1 
Đak R’tih B2 

Đa Dâng 2 
Đăk Nông 
Đăk Sin 1 
ĐakSrông 

Hchan 
Đrây H’linh 1 

Bảo Lộc 
Hoà Phú 
Đăk Psi 3 
Đăk Psi 4 
Đăk Psi 5 

ĐăkSrông 3A 
ĐăkSrông 3B 

Đăk Lây 
 
 

Tả Trạch 
Thác Chuối 
Nước Trong 
Định Bình  

Thuận Ninh  
Hòn Lập  

Ea Soup Thượng 
Krông Buk Hạ  

Ia M’La  
Trà Co  

Sông Quao 
Lòng Sông  

 

 
 

213 
(75) 102 

100 
130 
(37)  
37 
22 
11 

184 
17 
20 

(25) 50 
88 

(100) 270 
(21) 62 

167 
186 
147 
62 

(500) 2400 
(550) 2420 

11 
 

 
1120 
10 

1100 
(380) 1200 

80 
30 
55 
45 
25 
10 
60 
45 

 
 

A Lưới 
Bình Điền 

Hương Điền 
An Khê 

Sông Tranh 2 
Đak Mi 4a 

Sông Bung 4 
Sông Bung 2 
Sông Bung 4a 
Sông Bung 5 
Sông Bung 6 
Đak Mi 4C 

Sông Côn 2 B1 
Sông Côn 2 B2 
Ea Krong Rou 

Thượng Sông Ông 
La Hiêng 2 
Vĩnh Sơn 5 
Sông Hinh 

Sông Ba Hạ 
Srok Phu Miêng 

 
 

 
Việt An 

Vĩnh Trinh 
Đá Bàn  

Suối Dầu  
Hoa Sơn 
Am Chúa  
Cam Ranh 

Tà Rục 
Láng Nhớt  

Bà Râu  
Cho Mo  

 
 

 
 

1512 
3000 
2354 

38 
3967 

(391) 3604 
(597) 1405 

284 
(362) 2779 
(349) 3186 
(280) 2816 

273 
156 
26 
20 
41 

(30) 80 
1050 

(1450) 
(1400) 

84 
 
 
 

80 
70 

140 
50 
60 
20 
50 
20 
10 
10 
25 
 

Hồ chứa thủy điện 

Hồ chứa thủy lợi 



Mực nước lúc 13h ngày 5.11.2017 của các hồ ở Thừa Thiên Huế (số trong dấu ngoặc (..) 
là cao trình mức nước dâng bình thường theo thiết kế):  

+ Hồ Tả Trạch: +44,15 m (+45 m), lưu lượng về hồ 1.669 m3/s, lưu lượng xuống hạ du 960 
m3/s (bao gồm lưu lượng phát điện và lưu lượng qua cống xả sâu). Đến 15h  cùng ngày, lưu 
lượng đến hồ  lên tới 5.380 m3/s.  

+ Thủy điện Hương Điền: +57,11 m (+58 m), lưu lượng về hồ 3.930 m3/s, lưu lượng xuống 
hạ du 3.930 m3/s. Đến 16h30 cùng ngày, lưu lượng về hồ lên tới 7.600 m3/s.  

+ Thủy điện Bình Điền: +84,74 m (+85 m), lưu lượng về hồ 2.507 m3/s, lưu lượng xuống 
hạ du 2.499 m3/s. Đến 16h cùng ngày lưu lượng về hồ là 5.100 m3/s.  

Một số cảnh tượng lũ lụt 

 
Ngập lụt ở trung tâm TP Huế 



 
Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) xả nước qua tràn 

 
Lũ về hạ du sông Truồi (Thừa Thiên Huế)  



 
Du khách nước ngoài chạy lụt ở Hội An (Quảng Nam) 

 

 
Mấy khi đi du lịch lại được trải nghiệm thế này ở Hội An 



 
 

 
Bộ đội giúp dân di chuyển ở Bình Sơn (Quảng Ngãi) 

 
Ngập ở trung tâm TP Quảng Ngãi 



 
Hồ Định Bình (Bình Định) mở tràn dưới sâu 

 
Nha Trang sau bão 

PV tổng hợp 




